
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 22/5/2025
H29.109-

250428-0371

HỘ KINH DOANH PHỞ MỘC 

108

108 Phạm Văn Hai, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/05/2025 05/06/2025

2 22/5/2025
H29.109-

250509-0261

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ 

KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN 

R.E.E

364 Cộng Hòa, Phường 

13, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/05/2025 06/06/2025

3 22/5/2025
H29.109-

250505-0265

CÔNG TY TNHH KARAOKE 

VUI VUI

50 Ấp Bắc, Phường 13, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/05/2025 06/06/2025

4 22/5/2025
H29.109-

250417-0224

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC 

CHAY TRE

39 Tân Sơn Nhì, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/05/2025 06/06/2025

5 22/5/2025
H29.109-

250505-0254

HỘ KINH DOANH COCO 

GELATO

158 Vườn Lài, Phường 

Tân Thành, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/05/2025 06/06/2025

6 22/5/2025
H29.109-

250506-0423

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

PON

508 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

12/05/2025 09/06/2025

7 22/5/2025
H29.109-

250507-0177
CÔNG TY TNHH 198MOT

số nhà 198, đường 3/2, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống; 

Kinh doanh trái 

cây

13/05/2025 10/06/2025

8 22/5/2025
H29.109-

250513-0118

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 

PHONG

55-157-159-161 Nguyễn 

Tri Phương, Phường 7, 

Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

9 22/5/2025
H29.109-

250505-0370

HỘ KINH DOANH QUÁN CHAY 

DÌ SÁU

5-7 Nguyễn Lâm, Khu 

Phố 3, Phường 6, Quận 

10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

10 22/5/2025
H29.109-

250505-0331
BÚN CÁ LÓC PHAN LÊ

159 Cao Thắng, Phường 

10, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

11 22/5/2025
H29.109-

250514-0041

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ 

ADORA - NHÀ HÀNG THE 

ADORA - GRAND VIEW

421-423 Ngô Gia Tự, 

Phường 09, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

12 22/5/2025
H29.109-

250519-0326

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ ANH 

HAI

414/1/5 - 414/1/7 Điện 

Biên Phủ, Phường 10, 

Quận 10

Sản xuất gia vị 19/05/2025 03/06/2025

13 22/5/2025
H29.109-

250508-0157

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ 

NHĨ

Số 06 Tống Hữu Định, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

14 22/5/2025
H29.109-

250507-0395

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NHÀ 

HÀNG PHƯƠNG VY

9A Ngô Quang Huy, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

15 22/5/2025
H29.109-

250408-0105

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH TEECA

301 Liên Phường, 

Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

16 22/5/2025
H29.109-

250513-0085

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN 

HIỀN

Số 37, đường Trần Lựu, 

khu phố 5, phường An 

Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh (trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền), Phường 

An Phú Đông, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

17 22/5/2025
H29.109-

250513-0252

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DU LỊCH LAN NGUYỄN

327 Khu phố Lân Ngoài, 

Đường Số 5, Phường 

Long Phước, Thành phố 

Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

(CỬA HÀNG)

13/05/2025 10/06/2025

18 22/5/2025
H29.109-

250513-0257

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DU LỊCH LAN NGUYỄN

26 Long Thuận, Phường 

Trường Thạnh, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

(CỬA HÀNG)

13/05/2025 10/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 22/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

19 22/5/2025
H29.109-

250505-0084

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

140-142 Thích Quảng 

Đức, Phường 4, Quận 

Phú Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

12/05/2025 09/06/2025

20 22/5/2025
H29.109-

250512-0284

HỘ KINH DOANH DIDOP 

COFFEE

78 Đường số 1, Phường 

1, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

21 22/5/2025
H29.109-

250507-0002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 53 

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 7, Quận  Bình  

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

22 22/5/2025
H29.109-

250331-0272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

159 – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

Số 226 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận  Bình  

Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống (quầy 

hàng)

13/05/2025 10/06/2025

23 22/5/2025
H29.109-

250513-0303
HỘ KINH DOANH THANH TÂM

117/20 Phan Văn Hân, 

Phường 17, Quận Bình  

Thạnh

chế biến: giò, chả 19/05/2025 03/06/2025

24 22/5/2025
H29.109-

250516-0041

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HẢI HOÀNG

1144/32 Lê Đức Thọ, Tổ 

dân phố 44A, Khu phố 6, 

Phường 15, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả.

19/05/2025 03/06/2025

25 22/5/2025
H29.109-

250408-0480

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG THE COCO

112 Pasteur, Phường 

Bến Nghé , Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

26 22/5/2025
H29.109-

250512-0146
HỘ KINH DOANH SHANCHA

38 (Sau) Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

27 22/5/2025
H29.109-

250512-0270

HỘ KINH DOANH MÀ MÁ MÌN - 

 MÌ BÒ CAY HỒNG KÔNG

150/26 Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

28 22/5/2025
H29.109-

250428-0118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHỢ 

ĐẸP VIỆT NAM

3A Đề Thám, Phường 

Cô Giang, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/05/2025 09/06/2025

29 22/5/2025
H29.109-

250429-0134

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 

CAJUN CUA

267 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

30 22/5/2025
H29.109-

250423-0299

HỘ KINH DOANH RAIN 

FOREST

Gian F7, Khu H2-01, Số 

04 Phạm Ngủ Lão, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/05/2025 10/06/2025

31 22/5/2025
H29.109-

250514-0322

HỘ KINH DOANH HOÀNG YẾN 

PHƯƠNG

D5A Bà Hom, Phường 

13, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2025 11/06/2025

32 22/5/2025
H29.109-

250514-0363

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KARAOKE ICOOL 2

456C1 Dương Bá Trạc, 

Phường Rạch Ông, Quận 

8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

15/05/2025 12/06/2025

33 22/5/2025
H29.109-

250514-0369

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

KARAOKE ICOOL 10

147 Dạ Nam, Phường 

Rạch Ông, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

15/05/2025 12/06/2025

34 22/5/2025
H29.109-

250509-0130

HỘ KINH DOANH CƠM CHAY 

THIÊN ÂN

31 đường số 10, Phường 

13, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

35 22/5/2025
H29.109-

250506-0263
HỘ KINH DOANH BƠ CENTRAL

77 Lý Chiêu Hoàng, 

Phường 10, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2025 12/06/2025

36 22/5/2025
H29.109-

250510-0177

HỘ KINH DOANH VANG THỊ 

NGUYỆT HƯƠNG

D10/282 ấp 4, Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh

CHẾ BIẾN : 

HEO QUAY , 

VỊT QUAY

19/05/2025 03/06/2025

37 22/5/2025
H29.109-

250511-0024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIVA 

VINA - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM XANH LONG AN

450/60 NGUYỄN THỊ 

NGÂU, ẤP 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

15/05/2025 12/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

38 22/5/2025
H29.109-

250516-0309

HỘ KINH DOANH ĐỨC PHÚ 

FOODS

1/9 Huỳnh Thị Na, Ấp 2, 

Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn

Sản xuất: giấm 

ăn, sa tế; Đóng 

gói nước màu

16/05/2025 03/06/2025

39 22/5/2025
H29.109-

250513-0316

HỘ KINH DOANH ZI COFFEE & 

TEA

Số 142, tổ 7, ấp 8, đường 

Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/05/2025 13/06/2025

40 22/5/2025
H29.109-

250512-0279

HỘ KINH DOANH - ĐỖ THỊ 

THANH NGÂN

Số 45 Nguyễn Văn Ni, 

Khu phố 2, Thi trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/05/2025 13/06/2025

41 22/5/2025
H29.109-

250519-0078

HỘ KINH DOANH THANH 

NHÂN FOOD

3/5G Hẻm 155, Ấp 8, Xã 

Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn

sản xuất: tương 

hột, cơm mẻ
19/05/2025 03/06/2025

42 22/5/2025
H29.109-

250506-0149

CỬA HÀNG CO.OPFOOD TRẦN 

THỊ CỜ 292

292 Trần Thị Cờ, Khu 

phố 3, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

19/05/2025 16/06/2025


